
Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8

1 Chào cờ -N. Thuần Chào cờ -Đ. Huệ Chào cờ -T. Ngọc Chào cờ -H. My Chào cờ -T. Phượng Chào cờ -ntlly Chào cờ -htqtrang Chào cờ -T. Trang

2 SHL-N. Thuần SHL-Đ. Huệ SHL-T. Ngọc SHL-H. My SHL-T. Phượng SHL-ntlly SHL-htqtrang SHL-T. Trang

3 Tiếng Anh-A. Tuyết Toán-T. Phượng Lịch Sử-htqtrang Tiếng Anh-nntloan Ngữ văn-H. My Tiếng Anh-ntlly Công nghệ-X. Duyên Toán-T. Trang

4 Tiếng Anh-A. Tuyết Tiếng Anh-ntlly Toán-N. Thuần Ngữ văn-H. My Công nghệ-X. Duyên Toán-T. Phượng Tiếng Anh-nntloan Toán-T. Trang

5 Toán-N. Thuần Tiếng Anh-ntlly Sinh học-T. Phụng Ngữ văn-H. My Tiếng Anh-A. Tuyết Toán-T. Phượng Tiếng Anh-nntloan Công nghệ-X. Duyên

1 Mỹ thuật-D. Tâm Ngữ văn-Đ. Huệ GDCD-V. Đức Ngữ văn-H. My Tiếng Anh-A. Tuyết Vật lí-K. Nhung Sinh học-Sinhmoi2 Ngữ văn-Đ. Bình

2 Âm nhạc-C. Cương Ngữ văn-Đ. Huệ Ngữ văn-H. My Công nghệ-X. Duyên Tiếng Anh-A. Tuyết Sinh học-Sinhmoi2 Mỹ thuật-D. Tâm Ngữ văn-Đ. Bình

3 Tiếng Anh-A. Tuyết Âm nhạc-C. Cương Mỹ thuật-D. Tâm Tiếng Anh-nntloan Ngữ văn-H. My Công nghệ-X. Duyên Ngữ văn-Đ. Bình Sinh học-Sinhmoi2

4 Tiếng Anh-A. Tuyết Công nghệ-X. Duyên Vật lí-K. Nhung Tiếng Anh-nntloan Ngữ văn-H. My GDCD-V. Đức Ngữ văn-Đ. Bình Mỹ thuật-D. Tâm

5 Sinh học-K. Oanh Vật lí-K. Nhung Công nghệ-X. Duyên Âm nhạc-C. Cương Sinh học-Sinhmoi2 Ngữ văn-H. My Tiếng Anh-nntloan Tiếng Anh-Đ. Minh

1 Lịch Sử-htqtrang GDCD-V. Đức Tiếng Anh-T. Ngọc Sinh học-K. Oanh Công nghệ-X. Duyên Toán-T. Phượng Sinh học-Sinhmoi2 Âm nhạc-C. Cương

2 Sinh học-K. Oanh Địa Lí-T. Chi Tiếng Anh-T. Ngọc GDCD-V. Đức Lịch Sử-htqtrang Toán-T. Phượng Công nghệ-X. Duyên Sinh học-Sinhmoi2

3 Công nghệ-X. Duyên Sinh học-T. Phụng Toán-N. Thuần Toán-T. Phượng Địa Lí-T. Chi Sinh học-Sinhmoi2 Lịch Sử-htqtrang GDCD-V. Đức

4 Toán-N. Thuần Toán-T. Phượng Sinh học-T. Phụng Lịch Sử-htqtrang GDCD-V. Đức Công nghệ-X. Duyên Âm nhạc-C. Cương Địa Lí-T. Chi

5 Toán-N. Thuần Toán-T. Phượng Công nghệ-X. Duyên Địa Lí-T. Chi Sinh học-Sinhmoi2 Lịch Sử-htqtrang GDCD-V. Đức Tiếng Anh-Đ. Minh

1 NGLL -N. Thuần NGLL -Đ. Huệ NGLL -T. Ngọc NGLL -H. My NGLL -T. Phượng NGLL -ntlly NGLL -htqtrang NGLL -T. Trang

2 Toán-N. Thuần Sinh học-T. Phụng Tiếng Anh-T. Ngọc Toán-T. Phượng Ngữ văn-H. My Tiếng Anh-ntlly Địa Lí-T. Chi Toán-T. Trang

3 Địa Lí-T. Chi Toán-T. Phượng Ngữ văn-H. My Sinh học-K. Oanh Âm nhạc-C. Cương Tiếng Anh-ntlly Vật lí-K. Nhung Toán-T. Trang

4 Ngữ văn-H. Trang Tiếng Anh-ntlly Toán-N. Thuần Vật lí-K. Nhung Toán-T. Phượng Ngữ văn-H. My Toán-T. Trang Tiếng Anh-Đ. Minh

5 Ngữ văn-H. Trang Tiếng Anh-ntlly Toán-N. Thuần Ngữ văn-H. My Toán-T. Phượng Âm nhạc-C. Cương Toán-T. Trang Vật lí-K. Nhung

1 Ngữ văn-H. Trang Ngữ văn-Đ. Huệ Ngữ văn-H. My Công nghệ-X. Duyên Toán-T. Phượng Mỹ thuật-D. Tâm Toán-T. Trang Ngữ văn-Đ. Bình

2 Ngữ văn-H. Trang Ngữ văn-Đ. Huệ Ngữ văn-H. My Mỹ thuật-D. Tâm Toán-T. Phượng Địa Lí-T. Chi Toán-T. Trang Ngữ văn-Đ. Bình

3 GDCD-V. Đức Mỹ thuật-D. Tâm Địa Lí-T. Chi Toán-T. Phượng Vật lí-K. Nhung Ngữ văn-H. My Ngữ văn-Đ. Bình Công nghệ-X. Duyên

4 Vật lí-K. Nhung Công nghệ-X. Duyên Âm nhạc-C. Cương Toán-T. Phượng Mỹ thuật-D. Tâm Ngữ văn-H. My Ngữ văn-Đ. Bình Lịch Sử-htqtrang

5 Công nghệ-X. Duyên Lịch Sử-htqtrang
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